QUYẾT ĐỊNH SỐ 4382/2002/QĐ-UB NGÀY 20/12/2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

V/v Ban hành chính sách cho các hộ dân vào ở các cụm, tuyến dân cư vùng lũ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cữu Long;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 72/2002/TT-LT- TC- XD- NHNN ngày 23-8-2002 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Căn cứ quyết định số 2321/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002 của UBND tỉnh v/v giao kế hoạch 200 danh mục cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ;
QUYẾT ĐỊNH

Điều I :  Ban hanh kèm theo quyết định này Bản quy định về chính sách cho các hộ dân vào ở các cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ thuộc các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hoá, Tân Thạnh, Thạnh Hoá, Thủ Thừa, Đức Hoà, Đức Huệ và Bến Lức.

Điều II :  Giao cho Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chánh - Vật giá phối hợp với UBND các huyện, Quỹ Hỗ trợ phát triển Chi nhánh tỉnh Long An và Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức thực hiện các quy định đã ban hành để sớm đưa dân vào sống trong các cụm tuyến dân cư.

Yêu cầu UBND các huyện phải tổ chức phổ biến quy định này để nhân dân địa phương thông suốt và thực hiện.

Điều III :  Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài Chánh- vật Giá,  Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển Chi nhánh tỉnh Long An, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội, Chủ tịch UBND các huyện vùng ngập lũ và Thủ trưởng các đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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Tân An, ngày 20 tháng 12 năm 2002

QUY  ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH CHO CÁC HỘ DÂN
VÀO Ở CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÙNG LŨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4382/2002/QĐ-UB
ngày 20/12/2002  của UBND tỉnh Long An )

-------------

Chương I : Chính sách mua trả chậm nền nhà

Điều 1 : Đối tượng được mua nền nhà trả chậm :

Là các hộ dân đang thường trú tại vùng ngập lũ thường xuyên của tỉnh phải di chuyển chổ ở vào cụm, tuyến dân cư theo qui hoạch được duyệt, có nhu cầu mua trả chậm nền nhà và nhà  ở. Trong đó ưu tiên các hộ sau :

1. Các hộ có đất bị giải tỏa để xây dựng cụm, tuyến dân cư.

2. Các hộ gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện không có nhà ở, nhà ở tạm bợ, hoặc nhà ở không ổn định.

3. Hộ nghèo được cấp sổ hộ nghèo hiện không có nhà ở hoặc nhà ở không ổn định.

Điều 2 : Điều kiện được mua trả chậm nền nhà :

Các hộ dân thuộc đối tượng qui định được mua trả chậm 01 ( một) nền nhà, khi có đủ các điều kiện sau :

1.1- Định cư thường trú tại địa phương;

1.2- Có đơn xin mua trả chậm nền nhà, cam kết sử dụng đúng mục đích và trả tiền mua đúng hạn.

1.3- Có trong danh sách được mua trả chậm nền nhà do UBND huyện phê duyệt.

1.4- Đối với các hộ dân trước đây đã vay vốn nền nhà tôn nền nhà mà chưa trả hết nợ vay thì phải có cam kết trả nợ củ trong 5 năm kể từ khi mua được nền nhà trả chậm theo Quyết định này.

Điều 3 : Giá mua nền nhà :

Được xác định theo phương pháp sau :

                              
Giá bình quân             Hệ số chênh                 

 Giá nền nhà =       
X      (1m2 đất trong       X       lệch (K)

                                                                  cụm(hoặc tuyến)               (nếu có)

Trong đó :

- Diện tích nền nhà bao gồm toàn bộ diện tích của lô đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ chỗ ở của hộ gia đình được mua trả chậm trong cụm, tuyến dân cư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giá đất bình quân             Tổng chi phí đầu tư tôn nền cụm ( hoặc tuyến)

   1m2 đất trong cụm     = 

       (hoặc tuyến)                     Tổng diện tích(m2) của cụm (hoặc tuyến)

Tổng chi phí đầu tư tôn nền cụm (hoặc tuyến) là toàn bộ chi phí hợp lệ để thực hiện việc tôn nền cụm (hoặc tuyến) ( gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, san lắp, chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án) đã được thẩm định và phê duyệt theo qui định.

- K là hệ số chênh lệch xác định mức độ thuận lợi của lô đất do UBND huyện quy định cụ thể phù hợp với từng cụm, tuyến dân cư. Phần chenh lệch thu thêm của các hộ dân được nhận nền nhà có vị trí thuận lợi dùng để tạo nguồn đầu tư cho các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng trong các cụm, tuyến dân cư.

- Diện tích nền nhà giao cho các hộ dân do UBND huyện quy định trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế địa phương; khả năng nguồn vốn và khả năng chi trả của dân.

- Việc bố trí một số nền nhà nơi có điều kiện thuận lợi trong từng cụm, tuyến dân cư được bán đấu giá để bù đắp phần đầu tư hạ tầng thực hiện theo qiu định của Chính phủ.

Điều 4 : Chính sách mua trả chậm nền nhà :

- Các hộ dân thuộc đối tượng quy định, đủ các điều kiện tại điều 2 của Quyết định này được mua trả chậm bằng hiện vật 01 (một ) nền nhà với trị giá tối đa là 10 triệu đồng. Nếu mức giá nền nhà thực tế thấp hơn 10 triệu đồng thì được mua trả chậm bằng mức giá thực tế, nếu mức giá nền nhà cao hơn 10 triệu đồng thì hộ dân phải tự trả thêm phần chênh lệch cao hơn sau khi ký hợp đồng mua nền nhà. Mức giá cụ thể từng loại nền nhà do UBND huyện quyết định bằng văn bản làm căn cứ để thực hiện chính sách mua trả chậm nền nhà, mức chênh lệch trên 10 triệu đồng thu thêm.

- Lãi suất mua nền nhà trả chậm bằng 0% ( không phần trăm).

- Thời hạn trả khoản được mua trả chậm nền nhà tối đa là 10 năm kể từ khi mua, trong đó 5 năm đầu ân hạn ( chưa phải trả lãi gốc). Thực hiện trả khoản trả chậm nền nhà bắt đầu từ năm thứ 6 kể từ thời điểm mua, mức trả tối thiểu  mỗi năm bằng 20% tổng số tiền trả chậm.

- Trong thời gian 10 năm kể từ khi được mua trả chậm nền nhà( kể cả nhà ở) các hộ dân không được san bán, cầm cố chuyển nhượng v.v...

- Đối với các hộ dân trả sớm trước thời hạn được hưởng chính sách khuyến khích theo qui định tại Thông tư 72/2002/TT –LT-TC-XĐ-NHNN nêu trên.

Điều 5 : Thủ tục vay trả chậm :

1. Xét duyệt danh sách các hộ dân mua nền nhà trả chậm : Sau khi hoàn thành việc tôn nền nhà ở, giao UBND huyện xác định giá trị và công bố từng nền nhà, tổ chức cho dân đăng ký mua nền nhà. Chủ tịch UBND xã thành lập Hội đồng xét duyệt (gồm Chủ tịch UBND xã- Trưởng ban, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, các Trưởng ấp... làm thành viên ) các hộ dân được mua trả chậm nền nhà, phải bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, hợp lý, dân chủ. Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước cấp trên về việc xét duyệt; lập danh sách các đối tượng được mua nền nhà trả chậm. Giao UBND huyện phê duyệt và chịu trách nhiệm về danh sách các đối tượng được mua nền nhà trả chậm. Quyết định phê duyệt danh sách nầy được gởi cho Ngân hàng để theo dõi làm thủ tục cho vay vốn.

2.Tổ chức ký khế ước vay vốn mua nền nhà : Trên cơ sở danh sách mua nền nhà trả chậm được duyệt, và sau khi các hộ dân làm đầy đủ thủ tục mua nền nhà và vay vốn, UBND các huyện có quyết định giao nền nhà cho các hộ dân. Đồng thời với việc giao nền nhà, UBND tỉnh Long An ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức ký khế ước cho vay và thu hồi vốn về khoản trả chậm nền nhà với từng hộ dân theo qui định tại điều 4 trên đây, kể cả các khoản thu khác của các hộ dân nộp như : trả nợ sớm, trả ngay, khoản chênh lệch cao hơn 10 triệu đồng (nếu giá nền nhà báb cho hộ dân cao hơn 10 triệu đồng).

Chương II : Chính sách mua trả chậm nhà ở

Điều 6: Đối tượng được mua nhà ở trả chậm : Theo qui định tại điều 1 của Quyết định nầy.

Điều 7: Điều kiện được mua trả chậm nhà ở :

Các hộ dân thuộc đối tượng qui định được mua trả chậm 01 (một) căn nhà ở, khi có đủ điều kiện sau :

- Có đơn xin mua trả chậm nhà ở, cam kết sử dụng đúng mục đích, trả tiền mua đúng hạn;

- Đã có quyết định giao nền nhà của cấp có thẩm quyền.

- Có tên trong danh sách được mua trả chậm nhà ở do UBND huyện phê duyệt.

- Đối với các hộ dân trước đây đã vay vốn tôn nền nhà mà chưa trả hết nợ vay thì phải có cam kết trả nợ củ trong 5 năm kể từ khi mua được nhà ở trả chậm theo quyết định nầy.

Điều 8 : Giá mua trả chậm nhà ở, lãi suất, thời gian trả chậm và thủ tục mua :

1/- Giá mua trả chậm nền nhà : Các hộ dân thuộc đối tượng qui định đủ điều kiện trên được mua trả chậm bằng hiện vật 01 (một) căn nhà ở, với giá trị tối đa là 7 triệu đồng. Nếu giá căn nhà thực tế thấp hơn 7 triệu đồng thì được mua trả chậm bằng với mức giá thực tế, nếu giá thực tế căn nhà cao hơn 7 triệu đồng thỉ hộ dân phải tự trả thêm phần chênh lệch cao hơn sau khi ký hợp đồng mua nhà ở.

2/- Lãi suất mua trả chậm nhà ở trả chậm bằng 3%/ năm, tính cho thời gian trả chậm kể cả 5 năm đầu ân hạn ( chưa phải trả nợ gốc). Trường hợp hộ dân không trả nợ vay không đúng hạn, thì Ngân hàng sẽ chuyển sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn theo qui định của Ngân hàng chính sách xả hội.

3/- Thời gian trả khỏan mua nhà ở trả chậm tối đa là 10 năm kể từ khi mua,  trong đó 5 năm đầu ân hạn ( chưa phải trả nợ gốc và lãi phát sinh trong 5 năm đầu). Thực hiện trả khoản mua nhà ở trả chậm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả tối thiểu mỗi năm bằng 20% tổng số tiền lãi và gốc trả chậm. 

Đối với các hộ dân trả sớm trước thời hạn được hưởng chính sách khuyến khích theo qui định tại Thông tư 72/2002/TT-LT-TC-XĐ-NHNN nêu trên.

4/- Thủ tục mua nhà ở trả chậm và phương thức chuyển tiền vay :

4.1- Xét duyệt đối tượng mua nhà trả chậm : Hội đồng xét duyệt các hộ dân được mua nền nhà trả chậm tiến hành xét các đối tượng được mua nhà trả chậm bảo đảm đúng đối tượng, dân chủ. Chủ tịch UBND xã lập danh sách các đối tượng được mua nhà trả chậm gởi về UBND huyện.

- UBND các huyện phê duyệt danh sách các hộ được mua nhà trả chậm. Trên cơ sở danh sách được phê duyệt, UBND huyện tổ chức ký jhợp đồng xây dựng nhà với doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho dân.

4.2- Tổ chức ký hợp đồng : Sau khi căn nhà được xây dựng xong, UBND huyện ( hoặc UBND huyện ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã) tổ chức ký biên bản bàn giao nhà ở cho từng hộ dân, thành phần gồm :

- Đại diện UBND huyện, xã;

- Hộ dân nhận nhà; 

- Doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho dân.

4.3- Lập khế ước: đồng thời với việc giao nhận nhà ở, trên cơ sở biên bản bàn giao, từng hộ dân ký khế ước vay tiền mua trả chậm nhà ở với Ngân hàng chính sách xã hội cho vay và thu hồi nợ.

4.4-Hồ sơ mua trả chậm nhà ở, gồm :

- Đơn đề nghị vay trả chậm nhà ở.

- Biên bản bàn giao nhà ở.

- Quyết định hộ dân mua trả chậm nhà ở của UBND huyện ( bản sao).

- Khế ước mua vay tiền mua trả chậm nhà ở.

4.5- Phương thức chuyển tiền vay :

- Căn cứ hồ sơ mua trả chậm nhà, Ngân hàng chính sách xã hội cghuyển tiền trực tiếp cho doanh nghiệp theo giá bán thục tế, nhưng không quá 7 triệu đồng/ căn.

- Ngân hàng chính sách xã hội có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo với Ngân hàng Trung ương để đảm bảo đủ nguồn vốn cho vay và thủ tục cho vay, thu nợ.

Chương III : Tổ chức thực hiện

Điều 9 : Tổ chức thực hiện.

1. Giám đốc các Sở : Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chánh - Vật giá, phối hợp với UBND các huyện vùng lũ, QUỹ Hỗ trợ phát triển Chi nhánh tỉnh Long An và Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức thực hiện các quy định đã ban hành để sớm đưa dân vào sống trong các cụm, tuyến dân cư đồng thời công khai bản quy định này để nhân dân địa phương thông suốt và thực hiện.

Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn cụ thể về thủ tục cho vay trả chậm nền nhà, nhà ở; chính sách khuyến khích các hộ dân trả sớm trước hạn.

2. Sở Tài chánh - Vật giá và Ngân hàng chính sách xã hội trao đổi thống nhất để lý hợp đồng ủy thác.

3. Giám đốc Sở Xây dựng là đầu mối tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện các quy định này. Làm việc với doanh nghiệp được phân công để sản xuất và xây dựng nhà ở cho dân theo hợp đồng đã ký; Hướng dẫn cụ thể về tính hệ số K.

4. UBND các huyện làm việc với UBND các xã để thông suốt và thực hiện quyết định này, trong đó chú ý các vấn đề sau :

- Thanh quyết toán vốn đầu tư và tính toán, quyết định, ban hành giá từng lô đất trong cụm, tuyến dân cư trên địa bàn mình.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc xác nhận, kiểm tra, hướng dẫn và hổ trợ người dân làm tròn trách nhiệm của họ.

- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, giải quyết hoặc đề bạt giải quyết kịp thời.

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến.

- Tổ chức các Ban tự quản, các đoàn thể, phân chia tổ, nhóm dân cư.

- Chỉ đạo chặt chẽ việc phân lô, thủ tục giao đất, lãnh đạo việc ký hợp đồng vay, thu hồi nợ vay, tổ chức phân số nhà đặt tên đường trong cụm dân cư.

Điều 10 : Điều khoản thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào không phù hợp hoặc cần bổ sung, báo cáo về UBND tỉnh để có chỉ đạo giải quyết.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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